
1.     Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh

2.     Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, Thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị

3.     Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Toàn thời gian

4.     Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

TT Họ và tên Số CCHN Phạm vi hành nghề Thời gian làm việc theo ngày trong tuần Vị trí chuyên môn

1 Trần Cảnh Toàn 000260/QT-CCHN

KCB đa khoa, chuyên khoa ngoại, 

thực hiện kỹ thuật siêu âm, các kỹ 

thuật phẫu thuật nội soi

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Bác sĩ chuyên khoa II, bác sĩ 

chính, BS điều trị, Trưởng khoa 

Ngoại tổng hợp, Phó Giám đốc 

Phụ trách

2 Nguyễn Tất Bình 000100/QT-CCHN

KCB đa khoa, chuyên khoa ngoại, 

Chuyên khoa TMH, thực hiện các 

kỹ thuật phẫu thuật nội soi, siêu âm 

cơ bản

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Thạc sĩ ngoại khoa; Bác sĩ 

chính, Bác sĩ điều trị; Trưởng 

khoa khám bệnh; Phó Giám đốc

3 Trần Thị Anh Phương 001256/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng Khoa khám bệnh

4 Trần Thị Hằng 0002185/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng trưởng Khoa khám 

bệnh

5
Nguyễn Thị Thúy 

Hằng
0002453/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng Khoa khám bệnh
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6 Hồ Thị Hằng 000430/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng Khoa khám bệnh

7 Lê Thu Thảo 000801/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng Khoa khám bệnh

8 Trần Thị Trang 003824/QT-CCHN
KCB đa khoa, chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Bác sỹ đa khoa, định hướng 

chẩn đoán hình ảnh; Bác sỹ điều 

trị khoa khám bệnh

9 Nguyễn Thị Hương 003959/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng Khoa khám bệnh

10 Hoàng Thị Phưởng 003810/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng Khoa khám bệnh

11 Hoàng Thị Ly Ly 003271/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng Khoa khám bệnh

12 Trần Lệ Sương 004110/QT-CCHN KCB đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Bác sỹ đa khoa; Bác sỹ điều trị 

tại khoa khám bệnh

13 Nguyễn Thị Hoài Thu 000429/QT-CCHN

KCB đa khoa, chuyên khoa nội , 

chuyên khoa RHM, kỹ thuật điện 

tim

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Bác sỹ chuyên khoa I;Bác sỹ 

điều trị tại khoa khám bệnh, 

Phó trưởng khoa khám bệnh 

14 Nguyễn Thị Kim Oanh 002791/QT-CCHN
KCB đa khoa, chuyên khoa nội, kỹ 

thuật nội soi tiêu hóa và chấn đoán

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Bác sỹ chuyên khoa I;Bác sỹ 

điều trị tại khoa Truyền nhiễm-

Lao; phụ trách khoa Truyền 

nhiễm-Lao

15 Nguyễn Thị Hòa 0002666/QT-CCHN

KCB đa khoa, chuyên khoa huyết 

học - truyền máu, thực hiện các kỹ 

thuật hóa sinh và vi sinh, kỹ thuật 

siêu âm cơ bản, kỹ thuật điện tim

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Bác sỹ chuyên khoa I;Bác sỹ 

điều trị tại khoa khám bệnh 

16 Lê Thị Hoài 004163/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng Khoa khám bệnh



17 Mai Thị Huyền 003230/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng Khoa khám bệnh

18 Thái Hà Phương 003305/QT-CCHN

KCB đa khoa, chuyên khoa cẩn 

đoán hình ảnh, chuyên khoa sản 

phụ khoa, thực hiện kỹ thuật siêu 

âm tim, siêu âm Doppler mạch máu

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Bác sỹ chuyên khoa I;Bác sỹ 

điều trị, phụ trách khoa Chẩn 

đoán hình ảnh - Thăm dò chức 

năng - Nội soi

19 Võ Thị Thúy Nhung 001328/QT-CCHN
KCB đa khoa, chuyên khoa nội, kỹ 

thuật điện tim

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Bác sỹ chuyên khoa I;Bác sỹ 

điều trị tại khoa khám bệnh; 

Trưởng phòng KHTH

20 Lê Thị Mai 0002235/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng khoa CC-HSTCCĐ

21 Cao Mỹ Hương 002680/QT-CCHN Điều dưỡng hạng IV

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng khoa CC-HSTCCĐ

22 Phùng Thị Dương 000458/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng khoa CC-HSTCCĐ

23 Lê Văn Phúc 004355/QT-CCHN KCB đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Bác sỹ đa khoa;Bác sỹ điều trị 

tại khoa Phẫu thuật - gây mê hồi 

sức

24 Tô Ngọc Lương 000416/QT-CCHN Kỹ thuật viên Gây mê - Hồi sức

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Kỹ thuật viên khoa PT-GMHS

25 Trương Văn Long 000420/QT-CCHN Kỹ thuật viên Gây mê - Hồi sức

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Kỹ thuật viên khoa PT-GMHS

26 Nguyễn Văn Sơn 000088/QT-CCHN
 chuyên khoa gây mê hồi sức, Nội 

khoa, kỹ thuật siêu âm tổng quát

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Bác sỹ chuyên khoa I; Bác sĩ 

chính; Trưởng khoa Phẫu thuật - 

gây mê hồi sức

27 Lê Thị Thanh 0002695/QT-CCHN Hộ sinh hạng IV

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng Khoa PT-GMHS



28 Đặng Thanh Tùng 000418/QT-CCHN Kỹ thuật viên Gây mê - Hồi sức

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Kỹ thuật viên khoa PT-GMHS

29 Nguyễn Thị Phương 000423/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng Khoa khám bệnh

30 Ngô Thị Tùng Giang 000417/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng trưởng Khoa khám 

bệnh

31 Mai Quang Tài 000419/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng Khoa khám bệnh

32 Nguyễn Thị Hằng 000428/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng Khoa khám bệnh

33 Trần Thị Thương 003374/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng Khoa khám bệnh

34 Ngô Thị Thúy Hằng 003735/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng Khoa khám bệnh

35 Võ Văn Phong 003580/QT-CCHN
KCB đa khoa, chuyên khoa hồi sức 

cấp cứu

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Bác sỹ đa khoa, định hướng hồi 

sức cấp cứu; Phụ trách khoa CC-

HSTCCĐ

36 Nguyễn Văn Hải 000564/QT-CCHN KCB đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ điều tại 

khoa nội tổng hợp

37 Năng Xuân Hậu 000449/QT-CCHN
Chuyên khoa Nội, thực hiện các kỹ 

thuật nội soi tiêu hóa, điện tim

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Bác sĩ chuyên khoa I; Bác sĩ 

chính, trưởng Khoa Nội tổng 

hợp - Nội tim mạch - Lão học

38 Trần Thị Kim Oanh 000447/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng Khoa Nội tổng hợp - 

Nội tim mạch - Lão học

39 Nguyễn Thị Huệ 000448/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng Khoa Nội tổng hợp - 

Nội tim mạch - Lão học



40 Ngô Thị Thanh Hương 000452/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng trưởng Khoa Nội 

tổng hợp - Nội tim mạch - Lão 

học

41 Nguyễn Thị Huế 0002197/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng Khoa Nội tổng hợp - 

Nội tim mạch - Lão học

42 Trần Thị Liên 003309/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng Khoa Nội tổng hợp - 

Nội tim mạch - Lão học

43 Lê Thanh Tuyền 002738/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng Khoa Nội tổng hợp - 

Nội tim mạch - Lão học

44 Hoàng Thị Diệu 0002238/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng Khoa Nội tổng hợp - 

Nội tim mạch - Lão học

45 Trần Thị Lan Anh 001258/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng Khoa Nội tổng hợp - 

Nội tim mạch - Lão học

46 Lê Thị Hạnh 000487/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng trưởng khoa truyền 

nhiễm-lao

47 Trần Thị Nguyệt 003969/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng Khoa Nội tổng hợp - 

Nội tim mạch - Lão học

48 Ngô Thị Tuyết Ngân 004103/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng Khoa Nội tổng hợp - 

Nội tim mạch - Lão học

49 Cao Văn Quang 000433/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng trưởng khoa truyền 

nhiễm-lao

50 Trần Đức Hiếu 000432/QT-CCHN

KCB đa khoa, chuyên khoa nội, 

thực hiện kỹ thuật siêu âm và điện 

tim

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Bác sĩ chuyên khoa I; Bác sĩ 

điều trị tại khoa truyền nhiễm-

lao

51 Trần Thị Thư 001677/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng khoa truyền nhiễm-

lao



52 Võ Trực Toàn 002798/QT-CCHN Điều dưỡng hạng IV

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng khoa truyền nhiễm-

lao

53 Lê Thị Hương Giang 000424/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng khoa truyền nhiễm-

lao

54 Nguyễn Thị Thuận 000442/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng khoa truyền nhiễm-

lao

55 Phạm Thị Tuyết Mai 000436/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng trưởng khoa YHCT-

VLTL-PHCN

56 Nguyễn Văn Tiến 0002413/QT-CCHN KCB y học cổ truyền

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Bác sĩ YHCT; phụ trách khoa 

YHCT-VLTL-PHCN

57 Hà Thị Thu 002852/QT-CCHN Điều dưỡng hạng IV

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng khoa YHCT-VLTL-

PHCN

58 Nguyễn Quang Tâm 000459/QT-CCHN Y sĩ YHCT

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Y sĩ khoa YHCT-VLTL-PHCN

59 Nguyễn Trung Hiếu 0002470/QT-CCHN Vật lý trị liệu - PHCN

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

KTV khoa YHCT-VLTL-

PHCN

60 Mai Quang Tiến 000460/QT-CCHN Y sĩ YHCT

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Y sĩ khoa YHCT-VLTL-PHCN

61
Nguyễn Thị Hoài 

Thương
0002459/QT-CCHN

KCB y học cổ truyền, chuyên khoa 

PHCN-VLTL

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Bác sĩ chuyên khoa I; Bác sĩ 

điều trị tại khoa YHCT-VLTL-

PHCN

62 Lê Xuân Thắng 000453/QT-CCHN KCB đa khoa, chuyên khoa YHCT

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Bác sĩ chuyên khoa I; Bác sĩ 

điều trị tại khoa YHCT-VLTL-

PHCN

63 Nguyễn Thị Thúy 0002667/QT-CCHN KCB y học cổ truyền

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Bác sĩ YHCT; Bác sĩ điều trị tại 

khoa YHCT-VLTL-PHCN



64 Hoàng Đức Anh 003782/QT-CCHN
KCB y học cổ truyền, thực hiện các 

kỹ thuật PHCN-VLTL

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Bác sĩ YHCT; Bác sĩ điều trị tại 

khoa YHCT-VLTL-PHCN

65 Nguyễn Thị Bích Trâm 000455/QT-CCHN
KTV chuyên khoa Vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức năng

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Kỹ thuật viên Khoa YHCT-

VLTL-PHCN

66 Ngô Thị Tứ 0001843/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng khoa YHCT-VLTL-

PHCN

67 Hoàng Thị Ngọc Uyên 002994/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng khoa YHCT-VLTL-

PHCN

68 Lê Thị Hằng 002971/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng khoa YHCT-VLTL-

PHCN

69 Nguyễn Thị Ái Phi 000137/QT-CCHN
KCB đa khoa, chuyên khoa nhi, 

thực hiện kỹ thuật điện tim

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ 

chính; trưởng khoa nhi; Phó 

Giám đốc

70 Nguyễn Thị Thủy 000496/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng khoa nhi

71 Phạm Thị Thương 000493/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng khoa nhi

72 Nguyễn Thị Hoàn 000492/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng khoa nhi

73
Nguyễn Thị Hồng 

Thúy
000491/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng khoa nhi

74 Nguyễn Hồng Hương 000495/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng trưởng khoa nhi

75 Ngô Thị Dịu  002970/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng khoa nhi



76 Lê Thị Khánh Hằng 000869/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng khoa nhi

77 Võ Thị Trang Nhung 000441/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng khoa ngoại tổng 

hợp

78 Nguyễn Thị Thúy 002851/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng khoa ngoại tổng 

hợp

79 Lê Nhật Lai 000444/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng trưởng khoa ngoại 

tổng hợp

80 Nguyễn Thị Hải Vân 0002371/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng khoa ngoại tổng 

hợp

81 Nguyễn Mạnh Tài 003499/QT-CCHN
KCB đa khoa, chuyên khoa ngoại, 

chuyên khoa TMH

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

CKI TMH; định hướng ngoại; 

Bác sĩ điều trị tại khoa khám 

bệnh

82 Dương Thị Luyên 003854/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng khoa ngoại tổng 

hợp

83 Lê Thị Hoa Hồng 000440/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng khoa ngoại tổng 

hợp

84 Ngô Thị Cẩm 000473/QT-CCHN

KCB đa khoa, chuyên khoa phụ 

sản, thực hiện kỹ thuật siêu âm sản 

khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Bác sĩ chuyên khoa I;Bác sĩ 

chính;trưởng khoa phụ sản

85 Nguyễn Hải Đăng 004191/QT-CCHN

KCB đa khoa, chuyên khoa phụ 

sản, thực hiện kỹ thuật siêu âm sản 

khoa, kỹ thuật phẫu thuật nội soi 

sản khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Thạc sĩ nội trú;Bác sĩ điều trị 

khoa Phụ sản

86 Phan Thị Lý 000466/QT-CCHN Điều dưỡng sản phụ khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Nữ hộ sinh khoa Phụ sản



87 Hoàng Thị Hà 001647/QT-CCHN Điều dưỡng sản phụ khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Nữ hộ sinh khoa Phụ sản

88 Lê Thị Hồng 000471/QT-CCHN Điều dưỡng sản phụ khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Nữ hộ sinh khoa Phụ sản

89 Võ Thị Hà 000469/QT-CCHN Hộ sinh

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Nữ hộ sinh khoa Phụ sản

90 Hoàng Thị Thuyết 000698/QT-CCHN Hộ sinh

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Nữ hộ sinh khoa Phụ sản

91 Trương Thị Hiệu 000468/QT-CCHN Hộ sinh

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Nữ hộ sinh khoa Phụ sản

92 Hoàng Thị Nga 000465/QT-CCHN Điều dưỡng sản phụ khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Hộ sinh trưởng khoa Phụ sản

93 Lê Thị Hậu 002690/QT-CCHN Hộ sinh

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Nữ hộ sinh khoa Phụ sản

94 Trần Thị Tám 000467/QT-CCHN Hộ sinh

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Nữ hộ sinh khoa Phụ sản

95
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy
000470/QT-CCHN Hộ sinh

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Nữ hộ sinh khoa Phụ sản

96 Ngô Thị Như 002819/QT-CCHN Điều dưỡng sản phụ khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Nữ hộ sinh khoa Phụ sản

97 Ngô Thị Sáu 001487/QT-CCHN Điều dưỡng sản phụ khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Nữ hộ sinh khoa Phụ sản

98 Trần Thị Thu Hiền 000474/QT-CCHN Hộ sinh

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Nữ hộ sinh khoa Phụ sản



99 Nguyễn Thị Dũng 000464/QT-CCHN Điều dưỡng sản phụ khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Nữ hộ sinh khoa Phụ sản

100 Nguyễn Thị Nhi 0002612/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng khoa truyền nhiễm-

lao

101 Nguyễn Thanh Hải 000434/QT-CCHN

KCB đa khoa, chuyên khoa Tai mũi 

học, thực hiện các kỹ thuật nội soi 

tai mũi họng

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Bác sĩ chuyên khoa I; bác sĩ 

điều trị khoa Liên chuyên khoa

102 Lê Thị Tình 000438/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng khoa liên chuyên 

khoa

103 Hoàng Ngọc Thúy 002724/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng khoa liên chuyên 

khoa

104 Trần Thị Linh 0002686/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng khoa liên chuyên 

khoa

105 Nguyễn Thị Thủy 000437/QT-CCHN
KCB đa khoa, chuyên khoa răng 

hàm mặt

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Bác sĩ chuyên khoa I; Phó khoa 

Liên chuyên khoa

106 Nguyễn Thanh Huệ 003832/QT-CCHN BS Răng hàm mặt

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Bác sĩ răng hàm mặt, Bác sĩ 

điều trị tại khoa Liên chuyên 

khoa

107 Thái Thị Liễu 0002200/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng khoa liên chuyên 

khoa

108 Nguyễn Thị Minh Huế 0002605/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng trưởng khoa liên 

chuyên khoa

109 Nguyễn Thị Trúc 000138/QT-CCHN
KCB đa khoa, chuyên khoa mắt, 

thực hiện kỹ thuật siêu âm mắt

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Bác sĩ chuyên khoa I; Bác sĩ 

chính; Trưởng khoa Liên 

chuyên khoa

110 Bùi Thị Hường 000435/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng khoa liên chuyên 

khoa



111 Võ Thị Lan 000480/QT-CCHN Xét nghiệm đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Cử nhân xét nghiệm; Trưởng 

Khoa Xét nghiệm - Huyết học 

truyền máu - Hóa sinh - Vi sinh

112 Lê Tuấn Anh 003180/QT-CCHN Chụp X quang

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Kỹ thuật viên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh - Thăm dò chức năng - 

Nội soi 

113 Nguyễn Thanh Loan 003212/QT-CCHN Xét nghiệm đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Kỹ thuật viên Khoa Xét nghiệm - 

Huyết học truyền máu - Hóa 

sinh - Vi sinh

114 Võ Mạnh Hoàng 000475/QT-CCHN Chụp  X quang

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Kỹ thuật y trưởng khoa Chẩn 

đoán hình ảnh - Thăm dò chức 

năng - Nội soi

115 Ngô Thế Thọ 000479/QT-CCHN Chụp X Quang

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Kỹ thuật viên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh - Thăm dò chức năng - 

Nội soi

116 Nguyễn Minh Thắng 000477/QT-CCHN Chụp X Quang

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Kỹ thuật viên Khoa Xét nghiệm - 

Huyết học truyền máu - Hóa 

sinh - Vi sinh

117 Trần Thị Hương Thủy 000481/QT-CCHN Xét nghiệm đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Kỹ thuật viên Khoa Xét nghiệm - 

Huyết học truyền máu - Hóa 

sinh - Vi sinh

118 Ngô Thị Hồng Thắng 000476/QT-CCHN Xét nghiệm đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Kỹ thuật viên Khoa Xét nghiệm - 

Huyết học truyền máu - Hóa 

sinh - Vi sinh

119 Nguyễn Văn Thụ 000482/QT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Kỹ thuật viên Khoa Xét nghiệm - 

Huyết học truyền máu - Hóa 

sinh - Vi sinh

120 Nguyễn Quốc Anh 000478/QT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Kỹ thuật viên Khoa Xét nghiệm - 

Huyết học truyền máu - Hóa 

sinh - Vi sinh

121 Lê Quang Cường 003451/QT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Kỹ thuật viên Khoa Xét nghiệm - 

Huyết học truyền máu - Hóa 

sinh - Vi sinh

122 Ngô Thị Tố Nga 003428/QT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Kỹ thuật viên Khoa Xét nghiệm - 

Huyết học truyền máu - Hóa 

sinh - Vi sinh



123 Lê Thị Thanh Huyền 000461/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng; trưởng phòng ĐD- 

CTXH

124
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền
000697/QT-CCHN  Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng

125  Trần Thị Thúy Diệu 000431/QT-CCHN  Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng

126 Trương Ngọc Anh 004366/QT-CCHN  Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng Khoa khám bệnh

127 Lê Thị Hồng Vân 004450/QT-CCHN  Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng Khoa khám bệnh

128 Lê Thị Huyền Trang 000002/QT-GPHN  Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng khoa CC-HSTCCĐ

129 Lê Thị Minh Nguyệt 004390/QT-CCHN  Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng khoa YHCT-PHCN-

VLTL

130 Năng Lê Khánh 004183/QT-CCHN  Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng khoa ngoại tổng 

hợp

131 Phạm Thị Hồng Diệu 904/CCHN-D-SYT-QT Dược sỹ cao đẳng

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Dược sỹ khoa Dược-Vật tư thiết 

bị y tế

132 Võ Văn Hiếu 000052/QT-GPHN Bác sỹ Đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Bác sỹ đa khoa, bác sỹ điều trị 

tại khoa CC-HSTCCĐ

133 Lê Thị Ngọc Anh 000053/QT-GPHN Bác sỹ Đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Bác sỹ đa khoa, bác sỹ điều trị 

tại khoa Khám bệnh

134 Bùi Ngọc Linh 898/CCHN-D-SYT-QT Dược sỹ trung học
Làm việc từ 07h00 đến 11h30 và từ 13h30 đến 17h 

hằng ngày, từ thứ hai đến thứ sáu

Dược sỹ khoa Dược-Vật tư thiết 

bị y tế



135 Nguyễn Thị Lệ Lương 09/QT-CCHND Dược sỹ Đại học

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Dược sỹ, trưởng khoa Dược-

Vật tư thiết bị y tế

136 Ngô Thị Nguyệt Anh 1237/CCHN-D-SYT-QT Dược sỹ cao đẳng

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Dược sỹ khoa Dược-Vật tư thiết 

bị y tế

137 Trần Thị Thúy  943/CCHN-D-SYT-QT Dược sỹ cao đẳng

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Dược sỹ khoa Dược-Vật tư thiết 

bị y tế

138 Hà Thị Huyền 1232/CCHN-D-SYT-QT Dược sỹ cao đẳng

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Dược sỹ khoa Dược-Vật tư thiết 

bị y tế

139
Nguyễn Thị Hương 

Giang
829/CCHN-D-SYT-QT Dược sỹ Đại học

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Dược sỹ khoa Dược-Vật tư thiết 

bị y tế

140 Lê Vĩnh Phú 1086/CCHN-D-SYT-QT Dược sỹ cao đẳng

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Dược sỹ khoa Dược-Vật tư thiết 

bị y tế

141
Nguyễn Thị Hoài 

Phương
148/QT-CCHND Dược sỹ trung học

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Dược sỹ khoa Dược-Vật tư thiết 

bị y tế

142
Nguyễn Thị Minh 

Trang
0002032/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng Khoa khám bệnh

143 Trần Trị Kim Duyên 003517/QT-CCHN Điều dưỡng hạng IV

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng

144 Trần Thị Hoài Thương 002962/PY-CCHN Điều dưỡng hạng III

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng Khoa Nội tổng hợp - 

Nội tim mạch - Lão học

145 Đinh Thị Liên 000205/QT-GPHN Kỹ thuật viên 

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Kỹ thuật viên phục hồi chức 

năng Khoa Y học cổ truyền - 

Vật lý trị liệu - Phục hồi chức 

`146 Nguyễn Thị Chí Thắng 000242/QT-GPHN Bác sỹ Đa khoa

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Bác sỹ đa khoa, bác sỹ điều trị 

khoa khám bệnh



147 Lê Mạnh Hiếu 000243/QT-GPHN Bác sỹ YHDP Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 
Bác sỹ YHDP, nhân viên phòng 

KHTH

148
Nguyễn Thị Thu 

Phương
000244/QT-GPHN Bác sỹ YHDP Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h.

Bác sỹ YHDP, nhân viên phòng 

KHTH

5. Danh sách đăng ký người làm việc:

TT Văn bằng chuyên môn Thời gian làm việc theo ngày trong tuần Vị trí làm việc

1 CKI YTCC Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h Nhân viên

3 Chuyên viên hành chính Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h Nhân viên

4 Kế toán

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Nhân viên

5 Ths Luật Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h Nhân viên

6 Kế toán

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Nhân viên

7 Kế toán

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Nhân viên

8 Kế toán

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Nhân viên, phụ trách phòng 

TCKT

9 Kỹ sư tin học Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h
Nhân viên, phụ trách phòng 

TCCB-HCQT

10 Dược sỹ

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Nhân viên

Họ và tên

Bùi Thị Trang

Nguyễn Quang Đông

Nguyễn Thùy Dương

Trần Thị Thúy Hằng

Nguyễn Thị Hòe

Nguyễn Xuân Long

Trần Văn Ý

Nguyễn Xuân Hiếu

Võ Thị Như Trang 



11 Lái xe

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Nhân viên

12 Dược sỹ

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Nhân viên

13 KTV Trang thiết bị Y tế

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Nhân viên

14 Trung cấp Điện

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Nhân viên

15 KS tin học

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Nhân viên

16 Kế toán

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Nhân viên

17 Kế toán

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Nhân viên

18 Kế toán

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Nhân viên

19 Hộ lý

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Nhân viên

20 Hộ lý

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Nhân viên

21 Hộ lý

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Nhân viên

22 Hộ lý

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Nhân viên

Hoàng Thị Mai Phương

Ngô Thị Dịu

Nguyễn Thị Thúy

Lê Văn Hiếu

Nguyễn Thị Hồng Minh

Nguyễn Thị Huế

Phùng Thanh Hải

Trần Đức Hoàng 

Cao Xuân Đức

Hồ Mạnh Hưng

Hồ Chí Thiên

Nguyễn Thị Hoài An



23 Dược sỹ

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Nhân viên

24 Hộ lý

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Nhân viên

25 Hộ lý
Làm việc từ 07h00 đến 11h30 và từ 13h30 đến 17h 

hằng ngày, từ thứ hai đến thứ sáu
Nhân viên

26 Hộ lý
Làm việc từ 07h00 đến 11h30 và từ 13h30 đến 17h 

hằng ngày, từ thứ hai đến thứ sáu
Nhân viên

27 Hộ lý
Làm việc từ 07h00 đến 11h30 và từ 13h30 đến 17h 

hằng ngày, từ thứ hai đến thứ sáu
Nhân viên

28 Hộ lý

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Nhân viên

29 Hộ lý

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Nhân viên

30 Nhân viên xử lý chất thải

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Nhân viên

31 Hộ lý
Làm việc từ 07h00 đến 11h30 và từ 13h30 đến 17h 

hằng ngày, từ thứ hai đến thứ sáu
Nhân viên

32 Lái xe

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Nhân viên

33 Hộ lý

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Nhân viên

34 Hộ lý

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Nhân viên

35 Dược sỹ

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Trưởng KhoaTrương Thị Hồng Lam

Trần Đình Đức

Hoàng Thị Hiền

Nguyễn Thị Lan Anh 

Lê Thị Phương

Nguyễn Văn Khánh

Hồ Thị Diệu Linh

Lê Thị Minh Hằng

Đoàn Thị Ngọc Hoài

Lê Thị Tuyến

Trần Thị Hoa

Nguyễn Thị Huệ

Hà Thị Huyền



38 Kế toán

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Nhân viên

39 Kế toán

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Nhân viên

40 Hộ lý

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Nhân viên

41 Hộ lý

Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. 

Ngày trực: 24h/ngày theo lịch trực của cơ quan hoặc sự 

phân công của lãnh đạo 

Nhân viên

42 Cử nhân luật Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. Nhân viên

43 BS Đa khoa Thứ 2-Thứ 6 Ngày làm việc, 7h-11h30 và 13h30-17h. Nhân viên

Nơi nhận:

- Sở Y tế;

- Lưu VT, KHTH.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

BSCKII Trần Cảnh Toàn

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Lê Văn Thu

Nguyễn Thị Uyên

Trần Thị Thu Hà

Nguyễn Hiển Nhân

Trần Thị Thảo

Phạm Thị Thương
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